PHỤ LỤC

BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 11 NGÀY CUỐI THÁNG 8 NĂM 2017
(Thống kê nhanh theo điện báo)
	        Yếu tố
	Nhiệt độ không khí (oC )
	Mưa
	Độ ẩm không khí (%)
	Số giờ

nắng

	Trạm
	Ttb
	Txtb
	Tntb
	Tx
	Tn
	Lượng       (mm)
	Số ngày
	Trung

bình
	Thấp nhất
	(Giờ)

	Cầu 14
	25,0
	29,6
	22,6
	31,4
	21,5
	63,9
	5
	85
	64
	49,5

	Đăk Nông
	23,8
	28,8
	21,2
	31,3
	19,8
	117,6
	11
	88
	61
	31,5

	Đăk Mil
	23,2
	27,9
	21,2
	29,1
	19,7
	122,0
	9
	86
	64
	49,8

	Đức Xuyên
	
	
	
	
	
	104,8
	8
	
	
	

	Đăk Mâm
	
	
	
	
	
	174,7
	9
	
	
	

	Đắk Drông
	
	
	
	
	
	164,0
	8
	
	
	

	Nâm N’Jang
	
	
	
	
	
	128,2
	10
	
	
	

	Quảng Sơn
	
	
	
	
	
	135,7
	9
	
	
	

	Đăk Rmăng
	
	
	
	
	
	32,2
	9
	
	
	

	Quảng Khê
	
	
	
	
	
	114,3
	10
	
	
	

	Kiến Đức
	
	
	
	
	
	185,6
	11
	
	
	

	Đăk Ngo
	
	
	
	
	
	226,2
	11
	
	
	

	ĐắkBukSo
	
	
	
	
	
	96,2
	10
	
	
	


BẢNG SỐ LIỆU MỰC NƯỚC 11 NGÀY CUỐI THÁNG 08/2017

(Số liệu thống kê nhanh)

	Trạm
	Sông
	Mực nước (cm)

	
	
	Hmax 
	Ngày
	Hmin 
	Ngày
	Htb 

	Đăk Nông
	Đăk Nông
	58985
	27
	58842
	31
	58882

	Cầu 14
	EaKrông
	30293
	23
	30243
	21
	30273

	Đức Xuyên
	Krông Nô
	42547
	21
	42326
	28
	42488


BẢNG SỐ LIỆU MỰC NƯỚC DỰ BÁO 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 09/2017

	Trạm
	Sông
	Mực nước (cm)

	
	
	Hmax 
	Hmin 
	Htb 

	Đăk Nông
	Đăk Nông
	58960
	58845
	58895

	Cầu 14
	EaKrông
	30290
	30195
	30260

	Đức Xuyên
	Krông Nô
	42560
	42340
	42495


